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Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình độ 

được 

đào tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

Số SK, NCKH, giáo trình,  

bài báo KH, bồi dưỡng HSG, 

GVDG, đào tạo sau ĐH 

Số năm 

CSTĐ 

HCLĐ 

hoặc BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ 

Quần 

chúng 
Hội đồng 

cấp cơ sở 

TS. Châu 

Văn Bảo, 

Sinh năm 

1974 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng Lý Tự 

Trọng Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Tiến sĩ Nam Kinh 1999 
24 

năm 

- Tác giả 03 sáng kiến được 

công nhận hiệu quả, khả năng 

nhân rộng cấp thành phố. 

- Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học 

công nghệ cấp Bộ LĐ-TB&XH 

năm 2016 đạt giải nhất cấp toàn 

quốc (02 thành viên tham gia). 

- Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học 

công nghệ cấp Bộ LĐ-TB&XH 

năm 2022 đạt giải nhất cấp toàn 

quốc (06 thành viên tham gia). 

- Tham gia 01 nhiệm vụ khoa 

học công nghệ cấp Bộ LĐ-

TB&XH năm 2022 đạt giải Nhì 

(04 thành viên tham gia). 

- Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học 

công nghệ cấp thành phố năm 

13 CSTĐ cơ 

sở; 

02 CSTĐ 

thành phố 

01 Bằng 

khen Thủ 

tướng 

Chính 

phủ, 06 

Bằng 

khen của 

Chủ tịch 

UBND 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh, 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

260/313 

(83,07%) 
 



2025 đạt giải nhất cấp thành phố 

(05 thành viên tham gia) 

- Bồi dưỡng, huấn luyện 02 

nhóm sinh viên đạt giải Nhì, giải 

Ba cấp toàn quốc do Bộ LĐ-

TB&XH tổ chức. 

- Tham gia huấn luyện giảng 

viên dự Hội thi GV dạy giỏi, Hội 

thi Thiết kế bài giảng trực tuyến, 

Hội giảng Nhà giáo GDNN đạt 

giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố 

và cấp toàn quốc. 

- Tác giả 17 bài báo khoa học 

trong nước và quốc tế. 

- Chủ biên 01 sách chuyên 

khảo năm 2009. 

- Tham gia viết 01 sách chuyên 

khảo năm 2022 (03 thành viên 

tham gia). 

- Tham gia xây dựng 05 dự án, 

đề án. 

- 01 lần đạt danh hiệu Giáo 

viên dạy giỏi cấp trường (năm 

2005). 

 
Nhà giáo Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt và đạt được các tiêu chuẩn sau: 

- Tiêu chuẩn 1: 26 năm công tác trong ngành giáo dục; trong đó có 24 năm trực tiếp giảng dạy. 

- Tiêu chuẩn 2: Trong quá trình giảng dạy, nhà giáo luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng 

nhân cách người học; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu 

biểu trong đổi mới quản lý, giảng dạy; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và 

trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp chọ người học. Bồi dưỡng, huấn luyện 02 nhóm sinh viên đạt giải Nhì, giải 

Ba cấp toàn quốc do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức; Tham gia huấn luyện giảng viên dự Hội thi GV dạy giỏi, Hội thi Thiết kế bài giảng trực 

tuyến, Hội giảng Nhà giáo GDNN đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố và cấp toàn quốc. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có 

đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 



- Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác, Nhà giáo đã đạt được các thành tích sau: Tác giả 03 sáng kiến được công nhận hiệu 

quả, khả năng nhân rộng cấp thành phố; Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ LĐ-TB&XH năm 2016 đạt giải nhất cấp toàn 

quốc; Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ LĐ-TB&XH năm 2022 đạt giải nhất cấp toàn quốc; Tham gia 01 nhiệm vụ khoa 

học công nghệ cấp Bộ LĐ-TB&XH năm 2022 đạt giải Nhì; Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2025 đạt giải 

nhất cấp thành phố; Tác giả 17 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; Chủ biên 01 sách chuyên khảo năm 2009; Tham gia viết 01 

sách chuyên khảo năm 2022; Tham gia xây dựng 05 dự án, đề án; 01 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

- Tiêu chuẩn 4: Đã có 13 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; được tặng 

bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; 06 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Tiêu chuẩn 5: Với cương vị là Phó Hiệu trưởng, Ông đã có nhiều đóng góp xây dựng Nhà trường đạt danh hiệu xuất sắc nhiều 

năm liền. Năm học 2022 – 2023, được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Năm học 2023 – 2024, 2024 – 2025, được tặng Bằng 

khen UBND TP.HCM về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 
  

TM. TỔ THƯ KÝ 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Minh Ly 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026  

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

PHỤ TRÁCH KHOA MAY – THỜI TRANG  

Nguyễn Ngọc Thọ 

 

 


